
THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2016 (cập nhật ngày 30/01/2016)  

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới  

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng 

Đường 

dùng/Dạng bào 

chế 

Đơn vị tính ghi chú 

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết) 

1 CRESTOR TAB 5 MG 17/12/2015 

2 TELFAST HD 180MG 17/12/2015 

3 AUGBACTAM 625 17/12/2015 

4 SOZOL GASTRO 40MG 17/12/2015 

5 VITAMIN B1 B6 B12 17/12/2015 

6 KAVASDIN 5 MG 17/12/2015 

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại ) 

1 Eftilora Loratadin 10mg Uống Viên nén 29/1/2016 

2 LAREVIR 100 Lamivudin 100mg Uống 
Viên nén bao 

phim  
29/1/2016 

3 
CLINDAMYCIN 

150 
Clindamycin 150mg Uống Viên nang cứng 29/1/2016 

4 TIZALON 4 Tizanidin 4mg Uống Viên nén 27/1/2016 

5 HESMIN Diosmin + Hesperidin 450mg + 50mg Uống Viên bao phim 27/1/2016 

6 MECLON 
Metronidazol + 

Clotrimazol 
500mg+100mg đặt âm đạo Viên trứng 26/1/2016 

7 AUGBACTAM  
Amoxicillin + Acid 

clavuclanic 
1g + 200mg Tiêm tĩnh mạch Thuốc bột pha tiêm 26/1/2016 

8 MEKOTYROSSIN 
Tyrothricin + tetracain 

hydroclorid 
1mg + 0,1 mg Viên ngậm Viên ngậm 01/12/2016 

9 DISOLVAN Bromhexin 0,08g/100ml Uống 
Dung dịch uống, 

chai 60ml 
01/12/2016 

10 AUCLANITYL 
Amoxicillin + Acid 

clavuclanic 

875mg + 

125mg 
Uống Viên 01/08/2016 

11 IBARTAIN Irbesartan 150mg Uống 
Viên nén tác dụng 

kéo dài 
01/08/2016 

 


